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DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI
Nhận định diễn biến 

thị trường hàng hóa 

và TTCK thế giới



Giá quặng sắt giảm do nhu cầu suy yếu và 
nguồn cung mạnh mẽ

Diễn biến giá quặng sắt

Nguồn: Tradingview

• Giá quặng sắt có hàm lượng sắt 62% giảm xuống còn
106.5 USD/tấn, mức thấp nhất trong một tháng do lo
ngại kinh tế yếu kém của Trung Quốc. Việc áp dụng các
tiêu chuẩn thép mới sắp tới ở Trung Quốc có thể kích
hoạt việc bán tháo hàng tồn kho. Trong khi đó, các nhà
giao dịch đang chờ đợi dữ liệu hoạt động sản xuất mới
nhất ở Trung Quốc trong tuần này, có khả năng cho thấy
tháng thứ ba liên tiếp suy giảm vào tháng 7. Điều này
làm tăng kỳ vọng về các biện pháp kích thích mới từ một
cuộc họp Bộ Chính trị quan trọng trong tuần này khi nền
kinh tế đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng bất động
sản kéo dài. Ở những nơi khác, các nhà khai thác
quặng sắt ở Úc và Brazil đã tăng cường vận chuyển vào
tháng 6 để đáp ứng các mục tiêu hàng quý.

• Đồ thị giá quặng sắt đóng cửa giảm 0.23% trong ngày
giao dịch 30/07/2024 kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh
106.5. Khả năng giá quặng sắt sẽ phục hồi và kiểm định
lại vùng kháng cự quanh 112 USD/tấn. Ngoài ra, xu
hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.



S&P 500 và Nasdaq giảm do cổ phiếu bán dẫn 
suy yếu

Diễn biến chỉ số Dow Jones

Nguồn: Tradingview

• Phố Wall diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày
thứ Ba khi các công ty chip lớn suy giảm bên cạnh việc
thị trường đánh giá dữ liệu gần đây và chuẩn bị cho quyết
định chính sách của Fed vào ngày mai. Nasdaq đóng cửa
giảm 1.3%, đạt mức thấp nhất trong gần hai tháng, trong
khi S&P 500 giảm 0.5%. Nvidia giảm 7%, gây ra áp lực
bán rộng rãi lên các gã khổng lồ bán dẫn khác và kéo dài
thời kỳ yếu kém của ngành này khi các nhà đầu tư đặt
câu hỏi về tính bền vững của đợt tăng giá do AI thúc đẩy
và chuyển sự chú ý sang các lĩnh vực truyền thống hơn
của nền kinh tế Mỹ. Về mặt thu nhập, Merck giảm 9.8%
và Procter & Gamble giảm 4.8% sau kết quả của họ. Tuy
nhiên, Dow tăng 205 điểm kéo dài sự vượt trội so với các
đối thủ nặng về công nghệ, được hỗ trợ bởi cổ phiếu
ngân hàng và bảo hiểm.

• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.5%
trong ngày giao dịch 30/07/2024 duy trì đà hồi phục. Khả
năng chỉ số Dow Jones sẽ tiếp tục tăng và kiểm định lại
vùng kháng cự quanh 41,221. Ngoài ra, xu hướng ngắn
hạn của cả ba chỉ số vẫn đang duy trì ở mức GIẢM



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính 

(tỷ)

Tỷ lệ 

Premium

VanEck 29/07 -   -   -0.34%

DB FTSE 29/07 -   -   -0.44%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 29/07 -   -   -0.34%

Kim Kindex VN30 29/07 -   -   -0.60%

Premia MSCI 29/07 -   -   -1.65%

Fubon FTSE 30/07 (1,500) (14) -0.42%

E1VFVN30 29/07 -   -   0.20%

FUEVFVND  29/07 (700) (23) 0.36%

FUESSVFL 29/07 -   -   0.46%



DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG VIỆT NAM
Nhận định diễn biến 

thị trường Việt Nam



Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

Đvt: Tỷ đồng 30/07/2024 Tuần 29/07-02/08 Tháng 07/2024 Quý 3/2024
6 tháng cuối 

năm 2024
Năm 2024

Khối ngoại (328)                 (643)                     (7,586)              (7,586)              (7,586)              (60,207)            

Tự doanh (3)                     (113)                     350                  350                  350                  3,493               

Cá nhân 163                  396                      8,425               8,425               8,425               64,371             



Nguồn: YSradar

Khối ngoại bán ròng 328 tỷ, nhóm Bất động sản 
tiếp tục bị bán ròng mạnh



Tự doanh bán ròng 3 tỷ

Top mua ròng Top bán ròng

Mã
Giá trị mua

(tỷ đồng)

MBB 18.35               

KBC 11.88               

HSG 11.87               

FUEVFVND 10.68               

BSR 9.72                 

Mã
Giá bị bán

(tỷ đồng)

HPG 28.06               

FUEKIV30 25.73               

DBC 22.17               

STB 7.18                 

VIC 6.79                 



BUY

SELL

SELL

BUY

QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ còn giằng co

quanh mức 1,250 điểm. Đồng thời, khối lượng giao dịch tăng và cải thiện dần vào cuối phiên cho thấy lực cầu chấp nhận

mức giá cao hơn và cũng cho thấy nhịp hồi phục có thể diễn ra trong phiên kế tiếp. Tuy nhiên, đà hồi phục này có thể xảy

ra phân hóa khi nhóm cổ phiếu Largecaps có thể là nhóm tích cực hơn, nhưng áp lực bán vẫn còn cao ở nhóm Midcaps

có thể khiến tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng.

• Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể

tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và ưu tiên chiến lược phòng thủ với tỷ trọng tiền mặt cao. Đồng thời, các

nhà đầu tư chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp.

• Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/

https://ysradar.yuanta.com.vn/


Chỉ số YS30 – Duy trì trên đường TB 100

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 106.22 điểm (-0.1%) với 
khối lượng giao dịch tăng 28% so với phiên giao dịch 
trước đó. Đồng thời, đồ thị giá vẫn giao dịch trên đường 
trung bình 100 phiên, điểm tích cực là đồ thị giá biến 
động mạnh trong phiên nhưng sau đó thu hẹp đà giảm 
về cuối phiên cho thấy lực cầu đã cải thiện tích cực hơn 
ở các mức giá cao. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đánh giá 
đây mới chỉ là nhịp hồi kỹ thuật và xu hướng ngắn hạn 
của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng 
tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì tỷ 
trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên mua mới giai 
đoạn này.

Diễn biến chỉ số YS30. Nguồn: YSVN



KQKD quý 2/2024

Tăng trưởng 26%



LNST quý 2 toàn thị trường tăng trưởng 26%

 Q2.2024

(Tỷ VNĐ) 
%QoQ %YoY

 Q2.2024

(Tỷ VNĐ) 
%QoQ %YoY

Phi tài chính 66.6% 753/1584 48% 513,061.2      21.9% 6.0% 50,189.8      41.2% 26.6%

Bán lẻ 9.7% 13/31 42% 7,041.6          11.0% 3.6% 132.2           1.1% -12.6%

Bất động sản 81.3% 67/131 51% 88,814.7        89.6% -9.2% 15,969.7      69.5% 14.0%

Công nghệ Thông tin 94.2% 15/29 52% 18,911.7        19.0% 26.9% 2,355.5        7.9% 24.8%

Du lịch và Giải trí 13.7% 22/52 42% 2,938.7          9.3% 15.6% 407.5           23.6% 9.5%

Dầu khí 57.5% 7/12 58% 33,739.8        -9.1% -17.6% 1,138.4        -27.6% -34.7%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 76.1% 113/264 43% 55,336.5        22.3% 23.3% 8,421.8        44.0% 34.4%

Hàng cá nhân & Gia dụng 73.6% 39/80 49% 23,953.2        -7.4% 21.0% 1,193.7        -14.7% 30.4%

Hóa chất 97.4% 46/74 62% 34,142.5        8.5% 5.6% 3,534.2        24.6% 51.6%

Thực phẩm và đồ uống 63.8% 81/159 51% 78,450.0        13.6% 6.0% 6,774.2        30.5% 16.0%

Truyền thông 64.3% 19/41 46% 1,813.0          295.7% 17.1% 209.7           32.2% -6.3%

Tài nguyên Cơ bản 22.3% 53/115 46% 55,277.0        11.6% 17.8% 745.9           90.5% 313.8%

Viễn thông 99.9% 5/8 63% 13,193.6        7.9% 19.4% 1,985.0        -55.4% 442.6%

Xây dựng và Vật liệu 57.1% 137/357 38% 34,728.8        31.0% 4.3% 3,085.8        47.6% 39.3%

Y tế 67.2% 28/63 44% 6,442.3          4.5% 8.9% 638.4           -1.1% -10.2%

Ô tô và phụ tùng 67.9% 11/17 65% 6,448.8          25.2% 24.2% 344.9           66.9% 156.2%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 50.5% 97/151 64% 51,829.0        28.2% 13.1% 3,253.1        17.4% -13.8%

Tài chính 54.3% 63/84 75% 86,066.8        10.3% 21.1% 38,799.9      9.3% 25.6%

Bảo hiểm 43.9% 9/13 69% 7,151.8          0.7% 9.8% 826.3           -8.2% 2.8%

Dịch vụ tài chính 94.4% 38/44 86% 11,903.9        13.5% 13.3% 3,460.9        -4.4% 20.2%

Ngân hàng 50.1% 16/27 59% 67,011.2        10.9% 24.0% 34,512.7      11.2% 26.8%

Toàn thị trường 62.4% 816/1668 49% 599,128.0      20.1% 8.0% 88,989.7      27.2% 26.1%

Ngành
% Vốn hóa 

thị trường

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Số DNCB



Ô tô và phụ tùng dẫn đầu tăng trưởng LNST



Khuyến nghị ngắn 

hạn cổ phiếu

PVP



PVP – Kỳ vọng giá cước dầu thô vẫn cao

Kháng cự ngắn hạn 16.74

Hỗ trợ ngắn hạn 14.62

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 16.74

Hỗ trợ trung hạn 14.53

Xu hướng trung hạn GIẢM



PVP – Kỳ vọng giá cước dầu thô vẫn cao

• PVP ghi nhận doanh thu Q2/2024 đạt 360 tỷ đồng (-0.1% YoY), LNST đạt 63 tỷ (+17% YoY). Lũy kế 6T2024, doanh thu đạt 733
tỷ đồng (+10% YoY), LNST đạt 109 tỷ (+8% YoY).

• Mặc dù doanh thu Q2/2024 đi ngang YoY nhưng lợi nhuận tăng trưởng tích cực nhờ giá cước tàu tăng cao và PVP đẩy mạnh
khai thác tàu trên thị trường quốc tế với giá tốt hơn trong nước. Theo đó, biên lợi nhuận gộp tăng lên 26.0% (cùng kỳ 16.8%).

• Mặc dù do việc mua thêm tàu mới Pacific Era, PVP đã vay 16.8 triệu USD với lãi suất sử dụng là SOFR (neo theo lãi suất Fed)
nên PVP không được hưởng lợi khi lãi suất trong nước giảm, do đó, chi phí tài chính Q2/2024 lại tăng mạnh 215% YoY do chi
phí lãi vay tăng 97% YoY và lỗ tỷ giá khi USD/VND tăng. Tuy nhiên, PVP đã đẩy mạnh khai thác đội tàu Pacific trên thị trường
quốc tế với giá cước tăng cao, theo đó, đủ để tạo ra biên lợi nhuận và dòng tiền để bù đắp các chi phí tài chính tăng lên này.
Với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) tích cực như hiện tại, chúng tôi cho rằng PVP có thể trả hết khoản nợ vay này
trong 12 tháng tới.

• Chúng tôi kỳ vọng giá cước vận tải dầu thô quốc tế sẽ tiếp tục neo ở mức cao nhờ 1) giá dầu được kỳ vọng tiếp tục neo cao; 2)
nguồn cung tàu chở dầu vẫn chưa thể tăng để đáp ứng nhu cầu trên thị trường vận tải dầu khí quốc tế.

• Ở mức giá đóng cửa hiện tại, PVP đang được giao dịch tại mức P/E TTM là 8.9x (tương ứng EPS TTM là 1,853 VNĐ). Mức 
Stock Rating của PVP đóng cửa ở mức 84 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ 
phiếu này.

• Đồ thị giá của PVP đóng cửa tăng 7% với khối lượng giao dịch tăng đột biến so với mức khối lượng trung bình 20 phiên. Đồng 
thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy đồ thị giá có thể sớm vượt 
hoàn toàn mức kháng cự 16.74 trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của PVP cũng được nâng lên 
mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại.



PVP – Kỳ vọng giá cước dầu thô vẫn cao

Mã CP PVP 

Giá khuyến nghị 16.50 

Giá hiện tại 16.50 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 19.61 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 18.84%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 14.98 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 2.83 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 16 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 4.80%

Khuyến nghị ngắn hạn MUA

Diễn biến giá cổ phiếu PVP. Nguồn: YSVN



We Create

Professional Presentation

DANH MỤC KHUYẾN 

NGHỊ NGẮN HẠN



Danh mục khuyến nghị ngắn hạn

CP Giá
Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày khuyến 

nghị
Giao dịch T+

Giá mua ngắn 

hạn
Trailling Stop %Lợi nhuận Khuyến nghị

DHT 71.20 TĂNG TĂNG 01/04/2024 T+87 26.90 65.72 164.68% HẠN CHẾ MUA MỚI

NTP 62.50 TĂNG TĂNG 11/07/2024 T+14 57.80 56.29 8.13% NẮM GIỮ

ACV 118.00 TĂNG GIẢM 30/07/2024 T+1 117.50 107.43 0.43% NẮM GIỮ

PVP 16.50 TĂNG TĂNG 31/07/2024 T+0 16.50 14.98 0.00% MUA



Danh mục cổ phiếu VNSmallcaps xuất hiện tín 
hiệu

CP Giá
Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày 

khuyến nghị
Giao dịch T+

Giá mua 

ngắn hạn

Trailling 

Stop

%Lợi nhuận 

tạm tính

Giá mục tiêu ngắn 

hạn
Tín hiệu

TDM 49.00 TĂNG TĂNG 02/05/2024 T+64 51.30 48.73 -4.48% 59.90 NẮM GIỮ

TTA 10.85 TĂNG TĂNG 29/07/2024 T+2 10.80 9.82 0.46% 11.38 NẮM GIỮ

BFC 48.70 TĂNG TĂNG 30/07/2024 T+1 47.60 44.71 2.31% 52.89 
HẠN CHẾ MUA 

MỚI

SAV 24.00 TĂNG TĂNG 31/07/2024 T+0 24.00 20.52 0.00% 27.40 MUA



Liên hệ
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